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QUYẾT ĐỊNH 
“VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 27 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29/4/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 – 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-TU ngày 28/5/2005 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2005 – 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 77/TTr-SNV ngày 24 tháng 02 năm 2006 và công văn bổ sung số 850/SNV-ĐTBD ngày 03 tháng 11 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc thành phố Hà Nội gồm 5 chương và 34 Điều. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây của UBND Thành phố trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- UB MTTQ TP, các Đoàn thể TP;
- Các Ban Đảng Thành ủy;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, SNV.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH   




Nguyễn Quốc Triệu   


 

QUY CHẾ 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 237/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Học tập là nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, công chức; cán bộ, công chức phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao. 

Điều 2. Quy chế này quy định về đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng sau (gọi chung là cán bộ, công chức):

1. Công chức hành chính, công chức dự bị làm việc trong các cơ quan nhà nước ở Thành phố và quận, huyện;

2. Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

4. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc Thành phố;

5. Cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Điều 3. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là trang bị kiến thức về lý luận chính trị, kỹ năng quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và các kiến thức bổ trợ khác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 4. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn của từng chức vụ, tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng ngạch, chức danh cán bộ, công chức; quy hoạch, kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

Chương 2.
NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
MỤC 1. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU
Điều 5. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gồm: 

1. Lý luận chính trị: 

2. Kiến thức pháp luật, kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước;

3. Kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ;

4. Kiến thức tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác. 

Điều 6. Các chương trình, giáo trình, tài liệu sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và việc quy định cấu trúc nội dung chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các Bộ, Ngành trung ương: 

1. Chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh cán bộ, công chức;

2. Các chương trình, tài liệu bồi dưỡng nâng cao, cập nhật kiến thức:

a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng bổ sung kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh cán bộ, công chức;

b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn lãnh đạo, quản lý;

d) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch, chuyển ngạch; chương trình, tài liệu đào tạo dành cho công chức dự bị;

e) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp;

g) Chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ và kiến thức bổ trợ khác theo tiêu chuẩn ngạch.

Điều 7. UBND Thành phố quy định cấu trúc nội dung các chương trình và tổ chức biên soạn các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng trong khi các Bộ, Ngành trung ương chưa ban hành quy định nhưng theo yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố cần phải thực hiện, cụ thể: 

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ có thời gian đào tạo, bồi dưỡng trên 3 ngày;

- Chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý cấp phòng;

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ không chuyên trách, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 

Điều 8. 
1. Các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng theo từng loại cụ thể trên cơ sở tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định cho mỗi ngạch, mỗi chức vụ, chức danh cán bộ, công chức. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải thiết thực và có cấu trúc hợp lý giữa các phần kiến thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành.

2. Đối với các chương trình, tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ từ 1 đến 3 ngày của các sở, ngành, quận, huyện được Thành phố giao kế hoạch thì UBND Thành phố ủy quyền cho giám đốc sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện xây dựng chương trình, tài liệu, sau đó báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, quyết định phê duyệt. 

Điều 9. Các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định tại Điều 7 của Quy chế này đều phải được thẩm định trước khi ban hành sử dụng. 

UBND Thành phố tổ chức thẩm định và ra Quyết định ban hành sử dụng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn sử dụng. Việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 52/2004/QĐ-BNV ngày 26/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

UBND Thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, tổ chức nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng do những cơ quan này ban hành.

MỤC 2. KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 
Điều 10. 
1. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện theo các chương trình, giáo trình, tài liệu quy định tại Điều 6, Điều 7 của Quy chế này đều phải được tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả trước khi kết thúc. Hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành chương trình, giáo trình, tài liệu quy định. 

UBND Thành phố quy định hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đối với những nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Điều 7 của Quy chế này.

2. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ từ 1 đến 3 ngày không phải kiểm tra cấp chứng chỉ nhưng học viên phải có bản tự đánh giá kết quả học tập và cơ quan, đơn vị mở lớp phải có đánh giá kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng. 

Điều 11. Chứng chỉ là văn bản pháp lý xác nhận kết quả học tập và trình độ của người được cấp chứng chỉ đã hoàn thành một chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. 

Điều 12. UBND Thành phố quy định và hướng dẫn sử dụng các loại chứng chỉ bồi dưỡng cập nhật kién thức chuyên môn, nghiệp vụ, chứng chỉ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng, cán bộ không chuyên trách, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Điều 13. Việc tổ chức in, cấp chứng chỉ cho cán bộ, công chức sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình nội dung nào được cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng chương trình nội dung đó.

- Chứng chỉ do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cho cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung, chương trình quy định của Chính phủ, các Bộ, Ngành trung ương có giá trị sử dụng trong phạm vi cả nước.

- Chứng chỉ được cấp cho học viên hoàn thành khóa học thực hiện trong buổi bế giảng.

Chương 3.
GIẢNG VIÊN
Điều 14. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bao gồm: Giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên kiêm chức là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các Bộ, Ngành Trung ương và Thành phố, cán bộ, công chức thuộc ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên; một số ngành chuyên môn còn thiếu cán bộ, công chức ở các ngạch chuyên viên chính có thể bố trí công chức ngạch chuyên viên và tương đương làm giảng viên kiêm chức. 

Giảng viên, giảng viên kiêm chức có trách nhiệm thực hiện nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Điều 15. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có kinh nghiệm thực tiễn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phương pháp sư phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Tiêu chuẩn cụ thể của giảng viên theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và theo Quy định của UBND Thành phố.

Điều 16. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được hưởng các chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ quy định khác của Nhà nước. 

Chương 4.
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN LỢI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
Điều 17. Cán bộ, công chức có trách nhiệm: 

1. Phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận, kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước, kỹ năng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác theo quy định;

2. Cán bộ, công chức đang giữ chức vụ và thuộc ngạch, chức danh nào phải đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ kiến thức quy định cho chức vụ, ngạch, chức danh đó;

3. Cán bộ, công chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng mà chưa hết thời gian yêu cầu phục vụ và đang trong thời gian được cử đi đào tạo mà tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì phải bồi thường các chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và quy định của UBND thành phố;

4. Cán bộ, công chức không đi học theo Quyết định cử đi học hoặc giấy triệu tập học của thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng thì phải chịu kỷ luật như việc không chấp hành nhiệm vụ, trong quá trình học không chấp hành đúng Quy chế học tập, không hoàn thành nhiệm vụ học tập thì phải chịu kỷ luật như việc không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 18. 
1. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được cơ quan, đơn vị bố trí thời gian và được hưởng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. 

2. Trong trường hợp cán bộ, công chức theo nguyện vọng cá nhân và được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì được cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí tùy theo khả năng và điều kiện cho phép.

3. Trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước, cán bộ, công chức được hưởng nguyên lương và các chế độ khác theo quy định; cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ và UBND Thành phố; cán bộ, công chức đạt thành tích cao trong học tập được cơ sở đào tạo khen thưởng theo quy định, trường hợp đặc biệt được UBND Thành phố xét khen thưởng.

Chương 5.
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
MỤC 1. PHÂN CẤP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
Điều 19. UBND Thành phố quyết định: 

- Mở các lớp liên kết đào tạo đại học trở lên đối với các cơ sở đào tạo ở trong nước;

- Cử cán bộ, công chức thuộc biện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và theo phân cấp đi đào tạo, bồi dưỡng sau khi có thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy;

- Cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài (bao gồm cả việc đi học tập, trao đổi kinh nghiệm, khảo sát ngắn ngày);

- Cử cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học ở trong nước;

- Cử cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý đi đào tạo lý luận chính trị trình độ cao cấp trở lên;

- Cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp;

- Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố trong việc cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đi đào tạo, bồi dưỡng.

Sở Nội vụ Thành phố có trách nhiệm làm đầu mối giúp UBND Thành phố chuẩn bị, xây dựng và tổ chức thực hiện các Quyết định trên. 

Điều 20. Sở Nội vụ Thành phố: 

1. Quyết định cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; phối hợp với học viện Hành chính Quốc gia mở các lớp bồi dưỡng chuyên viên chính, đào tạo công chức dự bị và các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác theo phân cấp, thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia;

2. Xét duyệt danh sách học viên hưởng kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, trung cấp pháp lý, trung cấp tin học và bồi dưỡng tin học, bồi dưỡng tiếng Anh cơ bản trình độ A, B, C, nâng cao và các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ khác mà UBND Thành phố giao cho Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong;

3. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Công an Thành phố, các cơ sở đào tạo của quân đội, công an tổ chức thực hiện các lớp đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, bồi dưỡng chuyên môn cho chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn, trưởng công an xã, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quân sự, công an không chuyên trách;

4. Tổng hợp các Quyết định phê duyệt nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đối với những lớp từ 1 đến 3 ngày của các sở, ngành, quận, huyện báo cáo UBND Thành phố;

5. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức nhà nước, cán bộ, công chức cơ sở. 

Điều 21. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, Trung cấp hành chính, Trung cấp pháp lý và tin học cho cán bộ, công chức và các đối tượng khác; tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị, công tác xây dựng Đảng; phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố, các đoàn thể chính trị Thành phố bồi dưỡng nghiệp vụ MTTQ và các Đoàn thể chính trị; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, cán sự; đào tạo, bồi dưỡng tin học trình độ A, B, C, tiếng Anh cơ bản trình độ A, B, C, nâng cao; tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND quận, huyện; bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng tạo nguồn và kỹ năng quản lý cho cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng của các quận, huyện, sở, ngành Thành phố và các lớp khác được Thành phố giao. 

Điều 22. 
1. Các Giám đốc sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện có nhiệm vụ rà soát, xây dựng nội dung chương trình, tài liệu đối với những lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ từ 1 đến 3 ngày được Thành phố giao cho cơ quan, đơn vị mở lớp.

2. Các sở, ngành Thành phố được giao mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ từ 1 đến 3 ngày thuộc lĩnh vực nhiệm vụ của Sở có trách nhiệm mở lớp hoặc ký kết hợp đồng với các cơ sở đào tạo có thẩm quyền và năng lực tốt để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo Quyết định giao kế hoạch của UBND Thành phố; đối với các lớp có thời gian đào tạo, bồi dưỡng trên 3 ngày nhưng chưa có nội dung chương trình, tài liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì cơ quan, đơn vị được giao mở lớp có trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy trình UBND Thành phố thẩm định, quyết định ban hành làm căn cứ để thực hiện. 

3. Các sở, ngành, UBND quận, huyện quyết định cử cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý đi đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp về hành chính nhà nước, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kiến thức bổ trợ khác và báo cáo danh sách được cử đi đào tạo đối với các lớp do Thành phố mở hoặc ủy quyền cho cơ quan, đơn vị mở lớp về Sở Nội vụ để tổng hợp, kiểm tra.

4. Đối với những sở có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì Giám đốc sở giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được Thành phố giao hàng năm cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện; sở không có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì Giám đốc sở giao cho phòng, bộ phận Tổ chức cán bộ, công chức tổ chức thực hiện. 

Điều 23. Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức giáo dục theo kế hoạch giao của UBND Thành phố. 

Điều 24. Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về văn hóa, nghệ thuật cho cán bộ, công chức theo kế hoạch giao của UBND Thành phố. 

Điều 25. UBND quận, huyện có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ từ 1 đến 3 ngày cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, cán bộ, công chức cơ sở và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, bồi dưỡng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và các lớp khác theo kế hoạch của UBND Thành phố. 

Điều 26. Mối quan hệ phối hợp, hướng dẫn trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 

1. Sở Nội vụ Thành phố có nhiệm vụ lập danh sách các giảng viên kiêm chức là cán bộ, công chức lãnh đạo ở các sở, ngành, quận, huyện, cán bộ, công chức có trình độ đại học và xếp ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trở lên giảng dạy ở các nội dung đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, pháp luật, kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác báo cáo UBND Thành phố phê duyệt; lập kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng phương pháp sư phạm, sư phạm chuyên ngành và cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới theo ngành, lĩnh vực phụ trách nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy; thông báo danh sách giảng viên kiêm chức để các sở, ngành, quận, huyện, cơ sở đào tạo của Thành phố biết và mời giảng dạy.

2. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong có trách nhiệm thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng theo sự hướng dẫn của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ, Ngành trung ương và những nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo sự phê duyệt của UBND Thành phố đối với những lớp mở theo yêu cầu của UBND Thành phố; tổ chức trao đổi kinh nghiệm, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn các giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ và phương pháp sư phạm cho Giám đốc, cán bộ giáo vụ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện.

3. Các sở, ngành, cơ sở đào tạo của Thành phố, UBND quận, huyện được giao mở lớp có trách nhiệm thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, của các Bộ, Ngành trung ương và quy định, hướng dẫn của UBND Thành phố.

MỤC 2. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ 
Điều 27. 
1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được sử dụng từ các nguồn: Ngân sách nhà nước cấp theo chương trình mục tiêu và kinh phí điều hành tập trung để cơ quan, đơn vị thanh toán cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức mở lớp; kinh phí được trích từ nguồn dự án, đóng góp của các cơ quan, tổ chức cử cán bộ, công chức đi học, đóng góp của các cá nhân được cử đi học và các nguồn kinh phí do nước ngoài tài trợ.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện theo Quy định tài chính hiện hành; cơ quan, đơn vị được giao kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức không được chi kinh phí sai mục đích, chi trùng lặp hoặc chia nhỏ khóa đào tạo, bồi dưỡng thành nhiều lớp học, đợt học để thanh quyết toán kinh phí. 

2. Việc lập dự toán, thanh, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo từng lớp học được mở tại cơ quan, đơn vị, cho từng cán bộ, công chức được cử đi học ở các lớp khác không do cơ quan, đơn vị mở lớp theo mức quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo năm ngân sách. 

MỤC 3. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 
Điều 28. Các hình thức cơ bản tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là tập trung, bán tập trung, tại chức. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng bán tập trung, tại chức phải tương đương với thời gian đào tạo tập trung, không được rút ngắn thời gian theo chương trình đã được phê duyệt. 

Cơ quan, đơn vị được giao mở lớp, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lựa chọn hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thích hợp đối với từng đối tượng cán bộ, công chức để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 29. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là phương pháp đào tạo, bồi dưỡng tích cực: phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của học viên; tăng cường hoạt động đối thoại trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa học viên với nhau. 

MỤC 4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
Điều 30. Sở Nội vụ là đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở có liên quan tham mưu giúp UBND Thành phố quản lý và thực hiện hoạt động quản lý theo thẩm quyền được giao về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố có trách nhiệm: 

1. Xây dựng trình UBND Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và chế độ khuyến khích cán bộ, công chức không ngừng học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác;

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trình UBND Thành phố phê duyệt và báo cáo Bộ Nội vụ; tổ chức hướng dẫn thực hiện và chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau khi được ban hành; theo dõi, tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Thành phố quản lý, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nội vụ. 

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ khác;

4. Xây dựng chỉ tiêu ngân sách dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm, trung hạn và dài hạn trình UBND Thành phố, HĐND Thành phố phê duyệt; xây dựng định mức và phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng về số lớp, số học viên, nội dung chương trình, thời gian học, kinh phí cho các sở, ban, ngành, cơ sở đào tạo của Thành phố, quận, huyện;

5. Xây dựng trình UBND Thành phố quy định tiêu chuẩn và quản lý đội ngũ giảng viên kiêm chức của Thành phố;

6. Thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

7. Tổ chức các hoạt động Thi đua khen thưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Điều 31. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn lập kế hoạch; tổng hợp kế hoạch trình UBND Thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho các sở, ban, ngành cơ sở đào tạo của Thành phố, UBND quận, huyện; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. 

Điều 32. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo:

1. Xây dựng trình UBND Thành phố quy định hướng dẫn thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quản lý tài chính đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Hướng dẫn của Bộ Tài chính; xây dựng trình UBND Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo tính chất đặc thù ngoài quy định của Chính phủ;

2. Căn cứ vào nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và khả năng cân đối ngân sách hàng năm báo cáo UBND Thành phố, HĐND Thành phố dự toán chi theo chương trình mục tiêu, điều hành tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

3. Phân bổ kinh phí hàng năm dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho các sở, ngành, cơ sở đào tạo, UBND quận, huyện theo nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và dự toán chi được HĐND, UBND Thành phố duyệt;

4. Quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Quy định tài chính hiện hành. 

Điều 33. 
1. Các sở, ngành Thành phố, UBND quận, huyện quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong phạm vi sở, ngành và quận, huyện có trách nhiệm: 

1.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, quận, huyện báo cáo UBND Thành phố; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được thành phố duyệt; thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng quý, năm và kế hoạch năm tiếp theo về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nội vụ;

1.2. Quản lý, xây dựng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và đội ngũ giảng viên thuộc phạm vi thẩm quyền;

1.3. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chế độ thuộc phạm vi thẩm quyền nhằm khuyến khích cán bộ, công chức không ngừng học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác;

1.4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

2. Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng sở, ngành (đối với cơ quan không thành lập Phòng Tổ chức Cán bộ, công chức riêng), phòng Nội vụ quận, huyện là cơ quan thường trực (chủ trì) có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

Điều 34. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các sở, ngành, quận, huyện phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp trình UBND Thành phố xét, điều chỉnh bổ sung.

 

